
1 Đào Thị Thạnh 1976 Hiệu trưởng Trường MN Du Lễ 934328165
Loại A

Bệnh viện Hà 

Nội

2 Nguyễn Thị Huệ 1979 Phó Hiệu trưởng Trường MN Du Lễ 906105919
Loại A

Bệnh viện 

108

3 Phạm Thị Thủy 1982 Phó Hiệu trưởng Trường MN Du Lễ
0914483924 Loại A

4 Cao Thị Kim Chung 1971 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0763378438 Loại A

5 Phạm Thị Loan 1988 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0936027426 Loại A

6 Cao Thị Liệu 1985 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0762352919 Loại A

7 Phạm Thị Phương 1985 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0888411356 Loại A

8 Nguyễn Thị Diệu 1995 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0388031631 Loại A

9 Cao Thị Ngọc Anh 1991 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0972837629 Loại A

10 Phạm Thị Thúy 1983 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0794055909 Loại A

Sức khỏe

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

Viện Y học 

Phòng không- 

Không 

quânĐịa chỉ: 

Số 225 

Trường 

Chinh, 

Khương mai, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội.

Năm sinh

KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ CBGVNV  

NĂM 2024-2025

TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số Điện thoại Nơi khám



Sức khỏeNăm sinhStt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số Điện thoại Nơi khám

11 Đào Thị Kim Ngân 1992 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0366666472 Loại I

12 Phạm Thị Lý Hoàn 1995 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0979135487 Loại I

13 Nguyễn Thị Hằng 1992 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0374894399 Loại I

14 PhạmThị Huệ B 1993 Giáo viên Trường MN Du Lễ
0971303383 Loại I

15 Tăng Thị Lan
1983

Giáo viên Trường MN Du Lễ
904142550

Loại I

16 Nguyễn Thị Huế
1985

Giáo viên Trường MN Du Lễ
344461962

Loại I

17 Nguyễn Thị Phượng
1986

Giáo viên Trường MN Du Lễ
705571583

Loại I

18 Phạm Thị Huệ
1983

Giáo viên Trường MN Du Lễ
356279073

Loại I

19 Đào Thị Tuyết
1980

Giáo viên Trường MN Du Lễ
0906277321

Loại I

20 Phạm Thị Hà
1986

Giáo viên Trường MN Du Lễ
932766158

Loại I

21 Hoàng Thị Xô
1984

Giáo viên Trường MN Du Lễ
974579288

Loại I

22 Nguyễn Thúy Vân
1988

Giáo viên Trường MN Du Lễ
383030131

Loại I

Viện Y học 

Phòng không- 

Không 

quânĐịa chỉ: 

Số 225 

Trường 

Chinh, 

Khương mai, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội.

Trung tâm Y 

tế huyện 

Kiến Thụy



Sức khỏeNăm sinhStt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số Điện thoại Nơi khám

23 Phạm Thị Thắm
1992

Giáo viên Trường MN Du Lễ
338433462

Loại I

24 Phạm Thị Nhàn
1987

Giáo viên Trường MN Du Lễ
987793561

Loại I

25 Phạm Thị Hiền
1987

Giáo viên Trường MN Du Lễ
342925548

Loại I

26 Nguyễn Thị Lệ
1991

Giáo viên Trường MN Du Lễ
374597203

Loại I

27 Đỗ Thị Hằng
1994

Giáo viên Trường MN Du Lễ
384115072

Loại I

28 Nguyễn Thị Tươi
1989

Giáo viên Trường MN Du Lễ
393242489

Loại I

29 Nguyễn Thị Kim Cúc
1985

Kế toán Trường MN Du Lễ
988758011

Loại I

30 Nguyễn Thị Phượng
1985

Nhân viên Trường MN Du Lễ
359696606

Loại I

31 Phạm Xuân Hồng
1999

Giáo viên Trường MN Du Lễ
964884830

Loại I

32 Nguyễn Thị Trà
1988

Nhân viên Trường MN Du Lễ
985866823

Loại I

33 Phạm Thị Trang
1992

Nhân viên Trường MN Du Lễ
969211640

Loại I

34 Đỗ Thị Huế
1993

Nhân viên Trường MN Du Lễ
969410908

Loại I

Trung tâm Y 

tế huyện 

Kiến Thụy



Sức khỏeNăm sinhStt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số Điện thoại Nơi khám

35 Nguyễn Thị Viết
1986

Nhân viên Trường MN Du Lễ
943397255

Loại I

36 Tăng Thị Hương
1989

Nhân viên Trường MN Du Lễ
972176400

Loại I

Du Lễ, Ngày 26 tháng 10 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thạnh

Trung tâm Y 

tế huyện 

Kiến Thụy

Danh sách gồm 36 người
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